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MÔN THI : IB 351 (J) Học kỳ : 2

Thời gian : 09h30 - 18/03/2026   -   Phòng thi 414 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30206533055 Đinh Thị Loan Anh IB 351 J K30NTT

2 29206762165 Phan Huỳnh Minh Ánh IB 351 J K29NTT

3 30206564731 Lê Thị Ánh IB 351 J K30NTT

4 27212124667 Nguyễn Khánh Ngọc Bảo IB 351 J K28QTH NỢ HP

5 28204304503 Nguyễn Hồ Trân Chân IB 351 J K28QTH

6 28214752543 Đặng Tiến Đạt IB 351 J K28QTD

7 29214650814 Lê Thành Đạt IB 351 J K29QTD

8 30218122064 Nguyễn Thành Đạt IB 351 J K30DHD

9 30206564415 Bùi Thị Diễm IB 351 J K30NTT

10 30206552798 Phạm Thị Kim Diệp IB 351 J K30NTT

11 29206541549 Nguyễn Thị Ánh Dương IB 351 J K29DHD

12 29209347034 Lê Thị Thùy Dương IB 351 J K29QTH

13 30214664867 Lê Quốc Duy IB 351 J K30QTM

14 27213733341 Cao Kỳ Duyên IB 351 J K27QTM

15 29204354699 Nguyễn Thị Mỹ Duyên IB 351 J K29QTH

16 30206554501 Phan Thanh Duyên IB 351 J K30NTT

17 30208153742 Lê Thị Kiều Duyên IB 351 J K30NTT

18 30206550359 Phạm Dung Hà IB 351 J K30NTT

19 30206558813 Nguyễn Thị Thu Hà IB 351 J K30NTT
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



2/6

MÔN THI : IB 351 (J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 18/03/2026   -   Phòng thi 502 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30206564281 Ngô Thị Hà IB 351 J K30NTT

2 30206541470 Võ Vương Hạ IB 351 J K30NTT

3 30206552909 Ngô Thị Phượng Hằng IB 351 J K30NTT

4 28214336814 Đặng Trần Vĩnh Hào IB 351 J K28QTH

5 29208156569 Đàm Thị Thu Hiền IB 351 J K29NTT

6 30206564214 Lê Thị Xuân Hiền IB 351 J K30NTT

7 29204624871 Phùng Thị Hường IB 351 J K29QTD

8 30214355468 Nguyễn Quang Huy IB 351 J K30QNT

9 30216553818 Nguyễn Gia Huy IB 351 J K30QTD

10 30206551382 Trần Thanh Huyền IB 351 J K30NTT

11 30206554559 Lê Khánh Huyền IB 351 J K30NTT

12 30206554562 Lê Thị Ngọc Huyền IB 351 J K30NTT

13 29214354704 Nguyễn Hoàng Khang IB 351 J K29QTH

14 30218256320 Phạm Gia Khang IB 351 J K30NTT

15 30206544063 Nguyễn Thị Như Khánh IB 351 J K30NTT

16 30206523921 Phan Nguyễn Minh Khuê IB 351 J K30NTT

17 30216632531 Lê Văn Kiên IB 351 J K30DHD

18 29214759580 Ngô Anh Kiệt IB 351 J K29QTD

19 30218158047 Diêm Đăng Lương IB 351 J K30DHD
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3/6

MÔN THI : IB 351 (J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 18/03/2026   -   Phòng thi 503 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30216549063 Cao Tiểu Ly IB 351 J K30NTT

2 30206533657 Lương Thị Ngọc Mai IB 351 J K30NTT

3 29204754885 Nguyễn Hoàng Tuệ Mẫn IB 351 J K29QTD

4 29204638063 Nguyễn Thị Diệu My IB 351 J K29QTD

5 30206554622 Bùi Thị Diễm My IB 351 J K30NTT

6 30204353630 Đỗ Thị Vi Na IB 351 J K30QNT

7 27212224253 Nguyễn Nhật Nam IB 351 J K27QTM

8 29214753778 Nguyễn Hoàng Nam IB 351 J K29QTD

9 29206521413 Phạm Thiên Ngân IB 351 J K29DHD

10 30204363632 Mai Thị Kim Ngân IB 351 J K30QNT

11 30204343071 Nguyễn Thị Xuân Nghi IB 351 J K30QNT

12 30204753808 Mai Thị Bích Ngọc IB 351 J K30QTD

13 30206527363 Nguyễn Thị Bích Ngọc IB 351 J K30NTT

14 30206563304 Phạm Thị Bích Ngọc IB 351 J K30NTT

15 29206264492 Nguyễn Phan Thảo Nguyên IB 351 J K29DHD

16 30204322584 Nguyễn Thị Thảo Nguyên IB 351 J K30NTT

17 29204322675 Nguyễn Thảo Uyên Nhi IB 351 J K29QTH

18 29208152583 Phạm Thị Hà Nhi IB 351 J K29DHD

19 30204340333 Nguyễn Lê Yến Nhi IB 351 J K30QNT
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4/6

MÔN THI : IB 351 (J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 18/03/2026   -   Phòng thi 504 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30204355506 Nguyễn Khoa PhươngNhi IB 351 J K30QNT

2 30204626773 Nguyễn Thị Yến Nhi IB 351 J K30NTT

3 30204160451 Lý Nữ Quỳnh Như IB 351 J K30NTT

4 30206253538 Huỳnh Thị Như IB 351 J K30NAT

5 29204353122 Cao Lê Kiều Ni IB 351 J K29QTH

6 30204755905 Nguyễn Nhật An Ny IB 351 J K30QTD

7 30206554700 Trần Thị Kiều Oanh IB 351 J K30NTT

8 27217034337 Nguyễn Văn Duy Phúc IB 351 J K27QTH

9 29214356565 Võ Hữu Phúc IB 351 J K29QTH

10 30206564344 Trần Thị Bích Phương IB 351 J K30NTT

11 29214623623 Lê Nguyễn Hồng Quân IB 351 J K29QNT

12 29214749953 Hoàng Đình Quát IB 351 J K29QTD

13 30206527157 Trịnh Ngọc Quyên IB 351 J K30NTT

14 30206545584 Hà Thị Lệ Quyên IB 351 J K30NTT

15 30204155996 Đặng Diễm Quỳnh IB 351 J K30QTD

16 30206655291 Nguyễn Trần Diễm Quỳnh IB 351 J K30QTD

17 29208052019 Phan Thị Xanh Rêu IB 351 J K29QTH

18 30206564689 Lê Thị Tuyết Sương IB 351 J K30NTT

19 29214644619 Nguyễn Văn Tân IB 351 J K29QTD
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5/6

MÔN THI : IB 351 (J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 18/03/2026   -   Phòng thi 508 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 27212242948 Phạm Nguyễn Viết Thắng IB 351 J K27QTM

2 30204752103 Châu Thị Phương Thảo IB 351 J K30QTD

3 30204764953 Tiêu Thị Thanh Thảo IB 351 J K30QTD

4 30206245756 Trần Thị Thu Thảo IB 351 J K30NAT

5 30206541716 Lê Thị Mai Thảo IB 351 J K30NTT

6 30206549749 Phạm Thị Thanh Thảo IB 351 J K30NTT

7 30206548461 Đào Thị Ngọc Thiện IB 351 J K30NTT

8 28218100992 Đỗ Hữu Thịnh IB 351 J K29DHD

9 30204755914 Nguyễn Thị Ngọc Thơ IB 351 J K30QTD

10 30206525256 Nguyễn Thị Thi Thơ IB 351 J K30NTT

11 30204748751 Ngô Thị Anh Thư IB 351 J K30QTD

12 30204755917 Đỗ Thị Anh Thư IB 351 J K30QTD

13 30206222289 Thái Nguyễn Anh Thư IB 351 J K30NAT

14 30206525176 Trần Thị Minh Thư IB 351 J K30NTT

15 29204664757 Đinh Thị Hoài Thương IB 351 J K29QTH

16 30206548137 Trần Thị Thanh Thùy IB 351 J K30NTT

17 30206245962 Trần Huỳnh Đan Thy IB 351 J K30NAT

18 28204329981 Huỳnh Cát Tiên IB 351 J K29QTD NỢ HP

19 30206552756 Phạm Thị Thủy Tiên IB 351 J K30NTT
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6/6

MÔN THI : IB 351 (J) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thương Mại Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 18/03/2026   -   Phòng thi 509 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30206544203 Nguyễn Thị Ái Trâm IB 351 J K30NTT

2 30208158148 Phạm Hoàng Bảo Trân IB 351 J K30QTD

3 29204658525 Ngô Lê Uyên Trang IB 351 J K30QTM

4 30204333137 Lê Hà Trang IB 351 J K30QNT

5 30204733312 Lê Thị Hoài Trang IB 351 J K30QTD

6 30204755925 Phạm Thanh Trang IB 351 J K30QTD

7 30206546974 Đào Thị Trang IB 351 J K30NTT

8 30208153555 Trần Thuỳ Trang IB 351 J K30DHD

9 30218236558 Nguyễn Thị Thùy Trang IB 351 J K30QTD

10 30208153439 Dương Thị Tú Trinh IB 351 J K30QNT

11 29214353434 Trần Hạo Trương IB 351 J K29QNT

12 28216600615 Nguyễn Huy Tùng IB 351 J K28QTH

13 30206559112 Trương Thị Ánh Tuyết IB 351 J K30NTT

14 30206528585 Lê Tố Uyên IB 351 J K30NTT

15 28219350393 Nguyễn Ngọc Vũ IB 351 J K28QTD

16 30204350587 Trịnh Phan Thị Yến Vy IB 351 J K30QNT

17 30206563039 Phan Nguyễn Ngọc Vy IB 351 J K30NTT

18 29206843392 Hồ Thị Như Ý IB 351 J K29DHD

19 30216563050 Lê Thị Như Ý IB 351 J K30NTT
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